
1 CS10002-200EBS 1 1 1

2 FG214-200 1 1 1

3 FC317-04 1 1 1

4 PH0073-16 1 1 1

5 CS03800-200P 2

6 CS03800-160P 2

7 CS0279-200 2

8 CS0289-200 2

9 CS0279-160 2

10 CS0289-160 2

11 CS06600-160 1

12 CS03000-160 1

13 CS03300-160 1

14 CS8009-K 1

15 CS7109-0K 1

16 CS7118-0K 1

17 CS08200-200B 2

18 CS08300-200 2

19 CS0780-E 2

20 CS05010-200VD 1

21 CS52809-200VD 1

No.
Stt

Code
Mã hàng

Description
Tên ph  tùngụ

2nd year
Năm th  2ứ

 3rd year
Năm th  3 ứ

After 5 
years

Sau 5 năm 

Parts for normal overhauling compressor N2016
Các ph  tùng th ng đ c s  d ng đ  thay th  cho máy nén N2016ụ ườ ượ ử ụ ể ế

MECHANICAL SEAL ASSY 200S/L BBS-E
B  đ m kín 200S/L BBS-Eộ ệ

ELEMENT, OIL FILTER ESD200
L c nh t inox ESD200ọ ớ

FILTER ELEMENT KR1100-046P
L c tách d u KR1100-046Pọ ầ

MANHOLE COVER GASKET16"*12"*4"*3/4"
Roang đ m bình tách d u 16"*12"*4"*3/4"ệ ầ

THRUST BEARING 200S/L 7313(BALL TYPE)
B c đ n 200S/L 7313(BALL TYPE)ạ ạ

THRUST BEARING 160S/L 7212(BALL TYPE)
B c đ n 160S/L 7212(BALL TYPE)ạ ạ

MAIN BEARING O-TYPE 200S/L(PLAIN TYPE)
 đ  chính O-TYPE 200S/L(PLAIN TYPE)Ổ ỡ

SIDE BEARING O-TYPE 200S/L(PLAIN TYPE)
 đ  ph   O-TYPE 200S/L(PLAIN TYPE)Ổ ỡ ụ

MAIN BEARING O-TYPE 160S/L(PLAIN TYPE)
 đ  chính O-TYPE 160S/L(PLAIN TYPE)Ổ ỡ

SIDE BEARING O-TYPE 160S/L(PLAIN TYPE)
 đ  ph   O-TYPE 160S/L(PLAIN TYPE)Ổ ỡ ụ

TEFLON CAP SEAL 160S/L BE100
Vòng đ m tép-lon 160S/L BE100ệ

BALANCE PISTON 160S/L 
Piston cân b ng 160S/Lằ

BALANCE PISTON SLEEVE 160S/L
S -mi piston cân b ng 160S/Lơ ằ

LOCK NUT AND WASHER SET 2016C
B  bu-lông & long đ n  2016Cộ ề

O-RING SET 2016C
B  vòng sin 2016Cộ

GASKET SET 2016C(ASBESTOS FREE)
B  roang đ m 2016C (ASBESTOS FREE)ộ ệ

TEFLON V-RING VH10 BUNA-N 
Vòng V VH10 BUNA-N

SPRING (SCREW/STD) -Lò xo (SCREW/STD)

BALL BEARING #6000 - B c đ n #6000ạ ạ

OIL SEAL 200S/LVD (TEFLON) 
Vòng đ m  200S/LVD (TEFLON) ệ

SLEEVE, OIL SEAL 200VD/G WITH O-RING
S -mi, vòng đ m 200VD/G kèm vòng sinơ ệ
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